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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ,  

giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã, Chương trình công tác tháng 

9/2025; UBND xã Tuần Giáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN 

NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; tái cơ cấu nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới 

1.1. Cây lương thực:  

Tập trung hướng dẫn nhân dân sản xuất đúng lịch thời vụ. Hướng dẫn 

người dân chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và điều tiết nước tưới cho 

cây trồng. Chủ động chăm sóc 309/307 ha lúa đông xuân, đạt 100,6% kế hoạch 

giao (KH), năng suất bình quân đạt 61,07 tạ/ha, đạt 99,74% KH, sản lượng 

1.887,1 tấn đạt 100,4% KH. Lúa mùa gieo cấy 489 ha, đạt 100,4% KH. 

- Cây ngô: Ngô xuân hè gieo trồng với tổng diện tích 274/270 ha, đạt trên 

101,48% KH (đang thu hoạch); năng suất đạt 29,5 tạ/ha, sản lượng đạt 808,3 tấn 

đạt 101,48 % KH. Lạc Xuân diện tích 60,5 ha, đạt 114,2% KH. 

- Cây Lạc: Diện tích gieo trồng với tổng diện tích 70,5/63ha đạt 111,9% 

KH; năng xuất đạt 9,1 tạ/ha, sản lượng đạt 66,4 tấn đạt 115,82 % KH. 

1.2. Cây ăn quả: Cây Nhãn: Diện tích 2,0 ha tập trung chủ yếu ở khu 

vực các bản thuộc xã Quài Nưa (cũ) hiện đã cho thu hoạch năng suất đạt 120 

tạ/ha, sản lượng đạt 24 tấn; Cây Xoài: Diện tích 10,1 ha, cho thu hoạch năng 

suất đạt 8,5 tạ/ha, sản lượng đạt 9,6 tấn.  

1.3. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp  

- Tiếp tục tuyên truyền đôn đốc người dân tổ chức chăm sóc tốt diện tích 

Mắc ca, Cà phê hiện có; thường xuyên phối hợp với các bản kiểm tra tình hình 

chăm sóc, bảo vệ của người dân tham gia Dự án trồng Mắc ca, vận động các hộ 

dân làm cỏ, bón phân, tưới nước, xới đất, tủ gốc, cắt tỉa, tạo tán cho cây Mắc ca 
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đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu của Dự án. 

 - Cây Mắc ca: Chăm sóc, bảo vệ 2.396,3 ha cây mắc ca. Trong đó: diện 

tích kinh doanh (2013-2022) 976,83 ha, đang thu hoạch năng suất đạt 25 tạ/ha, 

sản lượng đạt 2.442,08 tấn; diện tích trồng mới năm 2025 là 306,9 ha Mắc ca. 

- UBND xã đã phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ nông nghiệp khu vực 3 

kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc cây Mắc ca đang sinh trưởng tại các vườn cây của 

hộ gia đình trên địa bàn các bản. Kết quả, qua kiểm tra, đánh giá hiện cây Mắc 

ca đang sinh trưởng phát triển bình thường, tỉ lệ sống đạt 97,5 %; tỉ lệ chết 

chiếm 2,5 % (nguyên nhân cây bị chết do bị mối hại rễ, úng nước chết). 

- Chăm sóc diện tích Cà phê hiện có 609,02 ha (trong đó trồng mới năm 

2025 là 426,32 ha; các hộ gia đình tham gia chương trình gieo ươm hạt cà phê 

năm 2025 theo nguồn xã hội hóa). Diện tích Cà phê đang cho thu hoạch 50,7 

ha; sản lượng đạt khoảng 71 tấn.  

1.4. Chăn nuôi, thủy sản:  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ 

thuật trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đặc biệt chỉ đạo cơ 

quan, đơn vị chuyên môn tăng cường xuống cơ sở kiểm tra và hướng dẫn công 

tác phòng, chống đói rét cho trâu, bò. 

- Về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm:  

+ Theo kết quả xét nghiệm số 11972/CĐ-XN ngày 11/9/2025 của Trung 

tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương cho thấy mẫu bệnh phẩm lợn tại gia đình ông 

Lò Văn Tươi (bản Phủ) dương tính với bệnh DTLCP. UBND xã đã chỉ đạo phòng 

chuyên môn, các khối bản, các hộ dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách 

nhằm kiểm soát, khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn; ban 

hành Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 về việc công bố dịch bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã. 

+ Ngày 21/9/2025, tại Bản Giáng phát hiện 01 con lợn chết, nặng 47 kg 

của gia đình bà Lường Thị Hiến; Phòng Kinh tế xã đã phối hợp cùng Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp khu vực 3 lấy mẫu xét nghiệm, hiện nay đang chờ kết quả 

Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. 

+ Tính từ thời điểm lập chốt kiểm dịch động vật đến ngày 22/9/2025 tại 3 

bản, bản Khá, bản Phung, bản Phủ đã ghi nhận số lượng thiệt hại cụ thể: Số hộ 

gia đình có lợn chết là 16 hộ, 42 con lợn đã chết với tổng trọng lượng 1058 kg. 

- Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có là 73,61 ha. 

1.5. Lâm nghiệp: 

Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tỷ lệ che phủ rừng 

đạt 36,07%. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy 

rừng trong mùa hanh khô 2025. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham 

gia ký cam kết bảo vệ rừng; tổ chức tuần tra rừng thường xuyên.   

1.6. Công tác thủy lợi, nước sinh hoạt và phòng chống thiên tai:  
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Thường xuyên kiểm tra hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy 

lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt, nước tưới, tiêu 

phục vụ sản xuất và dân sinh. 

- Thường trực công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huy 

động các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai (sạt lở đất, vỡ ao,..). 

Không có thiệt hại về người và nhà ở. 

1.7. Xây dựng Nông thôn mới:  

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2025; Theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 

của UBND tỉnh Điện Biên về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2025 xã Quài Nưa, Quài Cang (trước sáp nhập) được công nhận đạt chuẩn NTM 

(Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 11/2/2025 của UBND huyện Tuần Giáo về 

việc công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện 

Tuần Giáo có 14 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 gồm các bản sau: 

Bản Cuông, bản Sái Ngoài, bản Nát, bản Phung, bản Phủ, bản Khá, bản Giăng, 

bản Sảo, bản Sáng - xã Quài Cang (cũ); bản Ten, bản Chăn, bản Pha Nàng, bản 

Giáng, bản Bó Giáng – xã Quài Nưa (cũ) nay thuộc xã Tuần Giáo đạt chuẩn 

nông thôn mới thôn, bản năm 2024).  

Trong 9 tháng đầu năm, đã công nhận thêm 10 sản phẩm OCOP, nâng 

tổng số sản phẩm OCOP của xã lên 16 sản phẩm (trong đó có 14 sản phẩm 3 sao 

và 2 sản phẩm 4 sao).  

1.8. Kết quả triển khai xóa nhà tạm, dột nát 

- Toàn xã đã khởi công, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 

nhà cho 391/391 hộ, đạt 100% kế hoạch đề ra1. Diện tích nhà ở bình quân: 40 

m²/căn, đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Các hộ 

được hỗ trợ cơ bản đảm bảo điều kiện sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống và giảm nghèo bền vững. 

- Kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát: Tính đến ngày 

30/6/2025, toàn xã đã giải ngân được 23.294 triệu đồng từ các nguồn hỗ trợ (đạt 

100%)2. 

 
1 - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo (DA 5): 106/106 hộ (đạt 100%); 

- Chương trình xóa nhà tạm: 212/212 hộ (đạt 100%); 

- Hỗ trợ nhà ở người có công: 12/12 hộ (đạt 100%); 

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025: 

61/61 hộ (đạt 100%); 
2 * Hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ: Tổng kinh phí đã sử dụng: 480 triệu đồng, 

trong đó: Ngân sách trung ương: 480 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 0 triệu đồng; Đóng góp của hộ gia đình: 

0 triệu đồng. 

* Hỗ trợ nhà ở từ 02 Chương trình MTQG: CTMTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kinh phí đã sử dụng: 

7.200 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 5.760 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 1.440 triệu đồng;  Đóng góp 

của hộ gia đình: 0 triệu đồng); Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi: Tổng kinh phí đã sử dụng: 2.684 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 2.440 triệu đồng; Ngân sách địa 

phương: 244 triệu đồng; Đóng góp của hộ gia đình, huy động xã hội hóa: 0 triệu đồng). 

* Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát: Tổng kinh phí đã sử dụng: 12.930 triệu đồng; Ngân 

sách trung ương: 9.290 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 1.960 triệu đồng; Huy động xã hội hóa: 1.680 triệu đồng. 
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2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  

Khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo 

môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp, như sản xuất vật liệu xây dựng thông thường, cơ khí, chế biến 

nông, lâm sản…; cụ thể một số sản phẩm chủ yếu như sau: nước máy sản xuất 

được 324.057 m3; gạch các loại 12,6 triệu viên; khai thác đá 12.000m3 (trong 3 

tháng 7, 8, 9 năm 2025 Công ty cổ phần đường bộ 226 đang nghỉ mưa, không có 

sản lượng khai thác). 

3. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường 

- Tăng cường quản lý đất đai theo Luật Đất đai, sử dụng đất đúng mục 

đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm Luật Đất đai, đặc biệt là tình trạng san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép. Tiếp 

tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSĐ lâm nghiệp theo Kế hoạch 

2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh.  

- Tiếp tục tuyên truyền, quản lý tốt việc khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường.  

- Thực hiện vận động nhân dân thu gom rác thải, bỏ rác đúng nơi quy 

định...đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp tốt với các sở, ngành trong triển 

khai thực hiện chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất gạch công nghệ lò xoay 

tuynel Tuần Giáo tại xã Quài Nưa cũ. 

- Tăng cường quản lý, tuyên truyền đến người dân Luật Đất đai 2024, sử 

dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, đặc biệt là tình trạng xây dựng trên đất 

nông nghiệp, cải tạo mặt bằng trái phép.  

- Tiếp nhận, nhận bàn giao 17 hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, đã cấp GCNQSĐ cho 06 hồ sơ, còn 11 hồ sơ đang trong quá trình xác minh, 

nhập phần mềm và kê khai thuế theo quy định. 

- Tiếp nhận 01 hồ sơ xin chuyển mục đích, hiện nay đã chuyển sang Chi 

nhánh Văn phòng ĐKĐĐ khu vực 3 trích lục bản đồ. 

- UBND xã thực hiện giao đất theo thẩm quyền cho các cơ quan, đơn vị; 

với tổng diện tích giao 67.850,0 m2 đối với 04 khu đất3. 

 
3 Giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Quài Cang (nay là Trụ 

sở làm việc Công an xã Tuần Giáo), tỉnh Điện Biên. Diện tích 1.026,7m2 đất tại bản Cản; Giao đất cho Công an 

tỉnh Điện Biên để xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Quài Nưa (nay là trụ sở làm việc Công an xã Tuần 

Giáo), tỉnh Điện Biên. Diện tích 1.255,8 m2 đất tại bản Minh Thắng; Giao đất cho Ban quản lý dự án các công 

trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Hồ 

Bản Phủ, thuộc dự án Cụm hộ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên. Diện tích là 60.863,9 m2 đất tại bản Phủ; Giao 

đất cho Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ 

tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách. Diện tích là 4.703,6 m2 đất tại khối Tân Tiến. 
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- Thu hồi đất và cho thuê đất đối với 01 trường hợp4. 

- Tiếp nhận 02 vụ hòa giải tranh chấp đất đai (đã hoàn thiện xử lý hoàn 

thành 01 trường hợp, 01 trường hợp tiếp tục xử lý). 

- Tiếp nhận 07 đơn đề nghị liên quan đến đất đai đã giải quyết hoàn thành 

02 đơn đề nghị, còn lại 05 đơn đang trong quá trình giải quyết. 

- Phát hiện xử lý 02 trường hợp vi phạm đất đai, đã lập biên bản vi phạm 

yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm và trả lại hiện trạng ban đầu của thửa đất. 

- UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm 

sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai xã Tuần Giáo. 

- Công tác GPMB: Tiếp nhận hồ sơ giải phóng mặt bằng hạng mục Bãi đổ 

thải, bãi vật liêu, bãi tập kết vật liệu, đường thi công và quản lý tuyến đường dây 

35Kv thuộc dự án Cụm Hồ Bản phủ - Nậm Là tỉnh Điện Biên, hiện đang triển 

khai thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

- Lập dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định của là 03 công trình gồm: Đường Quốc lộ 6 – Khu du lịch nước nóng xã 

Quài Cang – xã Toả Tình (đợt 2); Hồ bản Phủ thuộc dự án Cụm hồ bản Phủ - 

Nậm Là, tỉnh Điện Biên hạng mục: Bãi đồ thải, bãi vật liệu, bãi tập kết vật liệu, 

đường thi công & quản lý và tuyến đường dây 35kV (lần 1) và (lần 2). 

4. Hoạt động thương mại - dịch vụ 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá cả, chất lượng 

hàng hóa, niêm yết giá. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn xã đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân.  

- Các hoạt động bưu chính - viễn thông tiếp tục được duy trì và nâng cao 

chất lượng dịch vụ. Công văn, thư, báo được chuyển phát kịp thời, đảm bảo 

mạng lưới thông tin thông suốt; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan hành chính được đẩy mạnh. 

- Cấp giấy phép kinh doanh: Đã thực hiện cấp được 39 giấy phép kinh 

doanh, trong đó: cấp lần đầu 18 giấy; cấp thay đổi thông tin, ngừng kinh doanh 

21 giấy. 

- Trên địa bàn xã hiện nay có tổng số 48 doanh nghiệp đang hoạt động 

trên nhiều lĩnh vực khác nhau (bán mô tô, xe máy, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, bán lẻ hàng hóa khác 

mới trong các cửa hàng chuyên doanh….). 

- Số Hợp tác xã đã đăng ký hoạt động gồm: 09 HTX. 

5. Thu, chi ngân sách nhà nước và thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các 

Chương trình MTQG 

 
4 Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 về thu hồi đất của Doanh nghiệp thương mại tư nhân 

Đại Dương và cho phép Công ty Cổ phần đường bộ 226 thuê đất để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại điểm mỏ Minh Thắng 2, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 
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5.1. Thu, chi ngân sách  

Tăng cường công tác quản lý về thu, chi NSNN, bảo đảm thực hiện các 

nhiệm vụ thu, chi theo dự toán và tuân thủ đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Đảm 

bảo chi đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đặc biệt lưu ý các chính 

sách chi trực tiếp cho con người và các nhiệm vụ chi cấp bách. Cụ thể:  

- Tổng thu ngân sách xã thực hiện 9 tháng đầu năm: 104.135 triệu đồng. 

Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.171 triệu đồng; thu bổ sung từ 

ngân sách cấp trên: 95.964 triệu đồng, bao gồm thu của 03 xã cũ: 32.553 triệu 

đồng, thu của xã Tuần Giáo: 63.411 triệu đồng. 

- Chi ngân sách đến ngày 13/9/2025: 79.396 triệu đồng, bao gồm chi của 

03 xã cũ: 32.057 triệu đồng, chi của xã Tuần Giáo: 47.339 triệu đồng. 

5.2. Kết quả thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG 

Chi chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện 9 tháng đầu năm: 7.315 

triệu đồng; trong đó: vốn NSTW 6.011 triệu đồng, vốn đối ứng NSĐP 1.304 

triệu đồng. 

- Vốn đầu tư: 80 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp 7.235 triệu đồng. 

5.3. Các công trình, dự án 

- Đã tiếp nhận bàn giao xong các hồ sơ chương trình dự án đang triển khai  

hoặc còn nhiệm vụ chi, chưa quyết toán: 

+ Số công trình đã được phê duyệt quyết toán nhưng chưa xử lý hết công 

nợ: 4 công trình5. 

+ Công trình hoàn thành nhưng chưa quyết toán: 22 công trình6. 

+ Công trình hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng: 01 công trình7. 

- Công trình đang hoàn thiện: 4 công trình8. 

 
5 Đường vào bản Đông; Đường vào khối 20/7; Đường vào bản Lập; Rãnh thoát nước từ QL 279 đến khu 

ruộng Na Ké ra suối. 
6 Sửa chữa Trụ sở trạm Cảnh sát Giao thông Tuần Giáo; Duy tu, sửa chữa các tuyến đường xã Tênh 

Phông, Quài Cang, Quài Nưa, Pú Nhung, Phình Sáng; Khắc phục hậu quả thiên tai trường THCS Quài Cang; 

Khắc phục hậu quả thiên tai trường MN Quài Cang; Duy tu sửa chữa trường TH Số 2 Quài Cang; Duy tu sửa 

chữa trường THCS Quài Cang; Sửa chữa đường từ ngầm bản Mu - bản Cuông và đường vào bản Sái Trong; Sửa 

chữa đường bản Cản - bản Phủ xã Quài Cang; Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy; Nâng cấp, sữa chữa công 

trình nước sinh hoạt khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo + Sửa chữa đường từ bản Phiêng Xanh đi bản Co Phát, 

xã Nà Tòng; Đường khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo; Đường các bản Nong Tấu, Chiềng Khoang; Hệ thống 

rãnh thoát nước khối 20/7; Nâng cấp sữa chữa đường nội thị khu vực trụ sở công an huyện (mới); Nâng cấp sữa 

chữa đường nội thị công trình thoát nước (khối Tân Giang, 20/7, Đoàn kết); Nâng cấp hệ thống chiếu sáng trục 

279 (khu vực dốc đỏ đến nhà nghỉ thúy nga); Duy tu bảo dưỡng đường nội bản sái trong + sái ngoài; Duy tu bảo 

dưỡng đường nội bản Pha Nàng; Đường bản Huổi Hạ; Đường khối Tân Thủy - Chiềng Chung; Đường khối Sơn 

Thủy, khối Đồng Tâm; Đường bản Chiềng Khoang. 
7 Duy tu sửa chữa các điểm trường MN Quài Nưa. 
8 Duy tu, bảo dưỡng đường nội bản bản Củ, bản Chá, xã Quài Nưa; Duy tu, bảo dưỡng đường vào Bãi 

bắn, bản Sái ngoài, xã Quài Cang; Duy tu sửa chữa trường TH Số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Sửa chữa, thay thế hệ 

thống đèn chiếu sáng, trang trí khu vực thị trấn Tuần Giáo. 
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- Các công trình đã có chủ trương đầu tư, nhưng chưa thực hiện: 4 công 

trình9. 

6. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và phát 

triển các thành phần kinh tế 

6.1. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:  

- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, sáng tạo, linh hoạt trong việc 

giải quyết những thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp, góp 

phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục thực hiện mô hình 

“Một cửa” giúp doanh nghiệp và người dân giảm thiểu tối đa thời gian, tạo sự 

công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của 

cơ quan nhà nước; tiến hành rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính và loại bỏ, 

đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, phiền hà. 

6.2. Thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế:  

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã và đang triển khai thực hiện các 

thủ tục đầu tư. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế 

phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, 

quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp vào ngân sách xã. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Về Giáo dục - Đào tạo 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng, văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác GD&ĐT10. Thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch, thời gian năm học; tiến độ chương trình và các văn bản chỉ 

đạo về nhiệm vụ chuyên môn của cấp trên; ban hành các văn bản chỉ đạo, kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương11.  

- Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong công 

tác bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đầu năm học cho viên 

chức, người lao động các cấp học. Đảm bảo về số lượng tham gia bồi dưỡng của 

các đơn vị12. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện và xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng 

 
9 Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tuần Giáo; Đường điện chiếu sáng khối Huổi Củ thị trấn 

Tuần Giáo; Nhà văn hòa bản Đông thị trấn Tuần Giáo; Đường lên Nghĩa trang bản Chiềng Chung. 
10 Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị Nghị quyết đột phá phát triển Giáo dục và 

Đào tạo; số 1812/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về Ban hành kế hoạch thời gian năm 

học 2025-2026 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; số 4210/UBND-KGVX ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về đảm bảo các điều kiện triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026;  sô 4445/UBND-KGVX ngày 22/8/2025 về triển khai thực hiện nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm năm  học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
11 Số 341/UBND-VHXH ngày 18/8/2025 của UBND xã về đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2025-2026; số 377/UBND-VHXH ngày 21/8/2025 của UBND xã về triển khai thực hiện kế 

hoạch thời gian năm học 2025-2026. 
12 UBND xã đã phối hợp với Ban xây dựng Đảng xã Tuần Giáo tổ chức Bồi dưỡng tập huấn lí luận chính 

trị cho 419 viên chức, người lao động của 14/14 cơ sở giáo dục trên địa bàn xã. 
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năm học mới ý nghĩa, trang trọng theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT13. Thực 

hiện kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học 

2025-2026 tại 100% các cơ sở giáo dục thuộc UBND xã14. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, huy động học sinh đến trường đảm bảo sĩ số15 và chất lượng. 

- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, số lượng Giáo viên, nhân viên, 

Hợp đồng lao động các trường Mầm non, Tiểu học, THCS từ các xã Quài Cang, 

Quài Nưa, thị trấn Tuần Giáo (trước sắp xếp) về xã Tuần Giáo (sau sắp xếp) để 

quản lý, sử dụng. 

- Thực hiện rà soát công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng 

trường đạt chuẩn Quốc gia đối với 100% các trường thuộc UBND xã; trình Sở 

GD&ĐT thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc 

gia đối với 07 trường trong năm học 2025-2026. Xây dựng kế hoạch và tổ chức 

Hội thi tuyển chọn Vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT ngành 

Giáo dục và Đào tạo lần thứ VIII, năm 2025. 

- Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ 

độc, các vật sắc nhọn đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho 

học sinh; phối hợp với các trường học bàn giao học sinh cho gia đình quản lý 

trong thời gian nghỉ hè. 

- Công tác khuyến học - khuyến tài: Kịp thời tuyên dương, khen thưởng 

các cá nhân có thành tích trong giảng dạy và học tập. Tuyên truyền về một xã 

hội học tập, động viên khuyến khích các gia đình phấn đấu đạt danh hiệu gia 

đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. 

2. Công tác y tế - dân số - gia đình - trẻ em 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch trong dịp Tết 

nguyên đán. Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa 

các vụ ngộ độc thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian 

lận thương mại trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục và thực hiện tốt việc chăm 

sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Triển khai hiệu quả các chương 

trình, hoạt động và các chính sách về dân số. Tiếp tục triển khai các hoạt động 

chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám chữa bệnh cho người dân trên 

địa bàn, cấp phát thuốc đầy đủ theo bảng kê, đúng người, đúng bệnh, đúng 

tuyến bệnh viện. Việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách dành cho 

người bệnh được đảm bảo nghiêm túc; quy trình, thủ tục khám chữa bệnh thực 

 
13 Thời gian tổ chức: các trường tổ chức đồng loạt  ngày 05/9/2025, thực hiện tiếp sóng tham dự các nội 

dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức. 
14 Số 147/QĐ-UBND ngày 13/8/2025  của UBND xã về Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện 

triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 tại các trường học thuộc UBND xã; số 81/BC-UBND ngày 

21/8/2025  của UBND xã Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2025-2026. 
15 Tổng số học sinh (tính đến thời điểm báo cáo): 5.682/5.703 học sinh, đạt 99,63% kế hoạch giao, trong 

đó:  Mầm non 1.504/1536 trẻ, đạt 97,92%; Tiểu học 2.195/2.190 học sinh, đạt 100,23%; THCS 1.983/1.977 học 

sinh, đạt 100,3%. Một số trẻ 01 tuổi  sinh cuối năm chưa ra lớp. 
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hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Kết quả 9 

tháng đầu năm 2025, tổ chức khám chữa bệnh đối với 3.030 lượt bệnh nhân 

(trong đó, số lượt khám chữa bệnh BHYT thực hiện bằng CCCD gắn chíp, ứng 

dụng VNeID và định danh cá nhân: 3.028 lượt, đạt 99,9 %; số thực hiện khám 

chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp và ứng dụng VneID thành công: 3.028 lượt, đạt 

100%), kê 3.025 đơn thuốc, điều trị nội trú cho 05 lượt bệnh nhân. 

- Tổ chức tiêm phòng định kỳ cho trẻ 5 tuổi và tiêm phòng UV2+ cho phụ 

nữ có thai đầy đủ, đảm bảo theo kế hoạch trên giao16. 

- Tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động và các chính sách về Dân 

số như: tầm soát các dị dạng, dị tật bẩm sinh; kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới 

tính; truyền thông về Dân số; cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình17…. 

Tăng cường công tác tuyên truyền để phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em, góp phần giảm các nguy cơ tử vong của trẻ em. Thực hiện đầy 

đủ, kịp thời chính sách đối với trẻ em18. 

3. Về bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác 

- Phối hợp với Bưu điện Tuần Giáo thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng 

cho 1.656 đối tượng Người có công và bảo trợ xã hội19; trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ 

cho 46 thân nhân Liệt sĩ theo quy định; hỗ trợ chi phí mai táng cho 33 đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

- Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phối hợp thăm và tặng quà cho 63 

đối tượng người có công và thân nhân gia đình Liệt sĩ; triển khai hỗ trợ gạo cứu 

đói cho 112 hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp hỗ trợ gạo cứu đói 

giáp hạt năm 2025 cho 143 hộ thiếu đói giáp hạt trên địa bàn xã. 

- Hoàn thành việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở đối với 12 hộ gia đình 

người có công với cách mạng và thân nhân Liệt sĩ trên địa bàn.   

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 02 hộ gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi tai nạn 

khẩn cấp; thăm hỏi và tặng quà cho 63 hộ gia đình là thương binh, bệnh binh 

người có công với cách mạng, gia đình là thân nhân liệt sĩ nhân dịp Ngày Giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4; ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 đảm 

 
16 Tổ chức tiêm phòng vắc xin TCMR cho trẻ em dưới 5 tuổi.  

- Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi: 206/315 = 65,4%  

- Tiêm phòng vắc xin VNNB mũi 2: 153/342 = 44,7%  

- Tiêm phòng vắc xin VNNB mũi 3: 110/ 314 = 35%  

- Tiêm phòng vắc xin Sởi Rubella: 170/ 353 = 48,2%  

- Tiêm phòng vắc xin DPT: 163/353 = 46,2%  

- Tiêm phòng UV2+ cho phụ nữ mang thai: 141/319 = 44,2%  
17 Kế hoạch hóa gia đình: Số Cặp vợ chồng sử dụng BPTT: 3129/4313 = 72,5%. 
18 Hỗ trợ chi phí mai táng đột xuất cho 01 đối tượng là trẻ em chết do đuối nước. 
19 34 người có công với cách mạng; trợ cấp hưu trí xã hội cho 220 đối tượng người từ 75 tuổi trở lên 

không có lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, 02 đối tượng người cao tuổi cô đơn từ 60 đến 80 tuổi thuộc hộ 

nghèo, 08 đối tượng trẻ em từ 04 đến 16 tuổi không nguồn nuôi dưỡng, 93 đối tượng trẻ em dưới 03 tuổi thuộc 

hộ nghèo, 870 đối tượng là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, 67 đối tượng là người người đơn thân nghèo 

đang nuôi con nhỏ; 06 trẻ nhiễm HIV từ 4 đến 16 tuổi thuộc hộ nghèo, 49 người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo. 
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bảo kịp thời và đúng quy định. Tổ chức gặp mặt Chi hội nạn nhân chất độc màu 

Da cam/Dioxin nhân dịp Kỷ niệm 64 năm ngày thảm họa da cam/Dioxin ở Việt 

Nam (10/8/1961 - 10/8/2025). 

- Tổ chức tặng quà cho nhân dân trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 80 năm 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 

28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện hoàn thành 100% việc tặng qua 

cho nhân dân trên địa bàn với số tiền 2.364.000.000 đồng tương đương với 

5.564 hộ với 23.640 khẩu.  

4. Về Văn hoá, thể dục thể thao và du lịch 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, thực hiện các hoạt động chào mừng: Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương20 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt là phối hợp thực hiện 

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón năm mới Ất Tỵ 2025, chương 

trình khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch xã Tuần Giáo năm 2025. Tổ 

chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành 

công và Quốc khánh 02/9 tạo sức lan tỏa rộng rãi tới cán bộ và nhân dân các dân 

tộc trên địa bàn xã đã tạo nên một không khí vui tươi, phấn khởi trong những 

ngày đại lễ của đất nước.  

- Tiếp tục thực hiện bảo tồn, gìn giữ, phát huy văn hóa phi vật thể “Nghệ 

thuật Xòe Thái” cùng các nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc trên 

địa bàn. Triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã. Chỉ đạo các hộ gia đình treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước.  

- Duy trì và và công nhận các câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở21. Tiếp tục 

duy trì 01 sân bóng đá mini, trên 20 sân tập bóng chuyền, trên 10 sân tập cầu 

lông, 5 bàn bóng bàn, trên 30 sân Pickleball, 02 bể bơi. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch trên địa 

bàn xã. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với 17 cơ sở lưu trú đạt tiêu 

chuẩn khách sạn và nhà nghỉ, với trên 200 buồng, phòng; 17 nhà hàng ăn uống; 

các dịch vụ vui chơi giải trí, các hoạt động phục vụ khách du lịch đến với xã 

Tuần Giáo. 

5. Thông tin truyền thông 

5.1. Bưu chính 

 
20 Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch huyện Tuần Giáo năm 2025 gắn với tuyên truyền chào mừng 95 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2025); 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025); Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6... 
21 Duy trì 01 CLB và thành lập mới 05 Câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn xã: Câu lạc bộ Bóng bàn 

xã Tuần Giáo; Câu lạc bộ R27 - Pha đin Runners xã Tuần Giáo; Câu lạc bộ Pickleball 27 xã Tuần Giáo; Câu lạc 

bộ Shuffle dance Ngôi Sao Xanh xã Tuần Giáo; CLB shuffle dance, dân vũ Sức Sống Mới xã Tuần Giáo. 
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Tiếp tục tuyên truyền, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Khoa học 

và Công nghệ về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính khi 

nhận gửi chuyển phát gói kiện hàng hóa đến các các doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu chính trên địa bàn xã.  

5.2. Viễn thông - Internet 

Quản lý và chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn xã tăng 

cường mở rộng hạ tầng viễn thông, Internet trên địa bàn xã đáp ứng được nhu 

cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet của người dân trên địa bàn. Mạng 

viễn thông phủ rộng khắp, Internet băng thông rộng tốc độ cao tới được các 

khối, bản là một trong những điều kiện góp phần nâng cao sự hiểu biết, trình độ 

dân trí của người dân, thúc đẩy thực hiện xã hội số, chuyển đổi số trên địa bàn 

toàn xã. 

5.3. Thông tin tuyên truyền 

- Duy trì cụm truyền thanh các xã, thị trấn (trước sáp nhập); cụm truyền 
tin của các bản, khối phố đã được đầu tư tăng âm, loa đài. Tiếp tục triển khai 
duy trì và sửa chữa hệ thống loa truyền thanh tại các xã, cụm bản trên địa bàn 
đảm bảo thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện 
Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2025).  

Tích cực xây dựng, sản xuất chương trình phát thanh về hoạt động chính 
trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; các chủ trương, đường lối của    
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các tin, bài về các hoạt động chào 
mừng kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2025)... 
Phát 543 tin, 656 bài trên sóng FM qua hệ thống loa truyền thanh. Chỉ đạo bộ 
phận Nội dung Biên soạn, duy trì Chuyên mục “Nhà nông cần biết” được phát 
vào thứ 5 tuần thứ 3 hàng tháng; chuyên mục tuyên truyền “ Tuần Giáo - Phát 
triển cây Mắc ca, Cà phê” phát thứ 3 hàng tuần; tiếp sóng Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh tiếp sóng phát tiếng Thái trên khung giờ từ 19-20h hàng ngày. 
Chuyên mục Trang truyền hình cơ sở phát vào tối thứ 6 hàng tuần. 

Xây dựng 02 Phóng sự: Chiến dịch Hồ Chí Minh - Trang sử hào hùng của 
dân tộc; Tuần Giáo xây dựng Nông thôn mới. Tiếp sóng trên màn led tại Quảng 
trường Trung tâm văn hóa Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 
năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). 

- Sau khi UBND xã đi vào hoạt động, đã tiếp tục duy trì cụm truyền thanh 
tại trung tâm xã, cụm truyền tin của các bản, khối phố đã được đầu tư tăng âm, 
loa đài. 

Đăng trên Fanpage xã Tuần Giáo 184 tin, bài; 14 video; phát trên loa phát 
thanh tại trung tâm xã, các khối, bản: 176 tin, 142 bài; cộng tác Báo, phát thanh 
truyền hình tỉnh: đăng báo in 2 tin, đăng hình 6 tin. Ngoài ra còn gửi đăng trên 
trang Hương Mường Quài, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Tuần Giáo.  

Xây dựng 02 Phóng sự (Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuần Giáo lần thứ I, 
nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội thi đua yêu nước xã Tuần Giáo lần thứ I (2025 -
2030)); phối hợp live trực tiếp trên trên fanpage xã Tuần Giáo và màn led tại 
Quảng trường Trung tâm: Lễ công bố thành lập và đi vào hoạt động của Chính 
quyền địa phương 2 cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuần Giáo lần thứ I, 
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nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm 
Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 
nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). 

6. Công tác dân tộc, tôn giáo 

6.1. Công tác dân tộc 

- UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản 

chỉ đạo, triển khai thực hiện của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc đến 

toàn thể đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Quan tâm xây dựng lực lượng chính 

trị nòng cốt trong đồng bào DTTS, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người 

có uy tín, trưởng dòng họ trong việc vận động nhân dân; đẩy mạnh thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm 

tra, dân giám sát, dân thủ hưởng” và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- UBND xã Tuần Giáo đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết 40 người có uy tín 

trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi ốm đau đối với 02 Người có uy tín. 

- UBND xã chủ động thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác 

dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc khi được UBND tỉnh giao theo quy định. 

6.2. Công tác Tín ngưỡng, tôn giáo 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với điểm sinh hoạt 

tôn giáo trên địa bàn, trong 9 tháng đầu năm 2025, công tác quản lý tín ngưỡng, 

tôn giáo ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp. 

7. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 

- Công tác cải cách hành chính được quan tâm, các văn bản hướng dẫn, 

thủ tục hành chính nhà nước về cung cấp dịch vụ công được tuyên truyền, công 

khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Hiệu quả hoạt động của bộ 

máy chính quyền từ xã đến các bản được nâng lên; chất lượng hoạt động, phục 

vụ của bộ phận “Một cửa” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc ứng dụng công nghệ 

thông tin được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công 

tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

- UBND xã đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và triển khai đến 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác 

CCHC, Chuyển đổi số và Đề án 0622, qua đó từng bước đưa ứng dụng công nghệ 

thông tin vào đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện 

chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

 
22 Kế hoạch CCHC 6 tháng cuối năm 2025; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số 

và Đề án 06; Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã những 

tháng cuối năm 2025; Kế hoạch Chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2025; Quyết định thành lập Tổ công nghệ số 

cộng đồng của xã và các khối, bản; Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đất đai xã Tuần Giáo, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã. 
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- Về Đề án 06, đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã 

những tháng cuối năm 2025. Chỉ đạo Công chức Tư pháp – hộ tịch phối hợp với 

Công an xã tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm 

sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân của Sở Tư pháp tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến 

dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai xã Tuần Giáo, xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đất đai trên địa bàn xã. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND 03 đơn vị cấp xã trước 

sáp nhập đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp; hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, 

chuyên nghiệp, minh bạch. Sau sáp nhập, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

được thành lập và đi vào hoạt động đã duy trì, thực hiện cơ chế “một cửa liên 

thông” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số, dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình nội 

bộ, bảo đảm đơn giản, rõ ràng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; nâng cao kỹ năng 

giao tiếp, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng tới 

sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp góp phần.  

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ 

TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN 

1. Công tác tư pháp  

UBND xã đã xây dựng các quyết định, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các 

cơ quan triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn xã. Triển khai, hướng 

dẫn thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và theo 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã rà soát, tổng hợp danh sách kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở. 

Công tác hành chính tư pháp, chứng thực tiếp tục được duy trì thực hiện. 

Về trợ giúp pháp lý, từ đầu năm 2025 Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 

thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên hoạt động trở lại trên 

địa bàn huyện Tuần Giáo (cũ), thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) 

trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện yêu cầu 

TGPL của người được TGPL trong các việc, vụ việc TGPL; thực hiện đúng quy 

trình, tổ chức theo Quy chế làm việc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Điện Biên, đảm bảo các hoạt động của Chi nhánh đạt hiệu quả, phát huy 

được vai trò của Chi nhánh TGPL tại cơ sở. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Điện Biên đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn theo Kế hoạch số 91/KH-

TGPL ngày 08/5/2025 của Trung tâm nhằm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật về trợ giúp pháp lý, kỹ năng phối hợp thông tin, giải thích, giới thiệu về trợ 

giúp pháp lý; kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức thuộc Phòng Tư pháp 

huyện Tuần Giáo cũ; công chức Tư pháp - hộ tịch của UBND các xã, thị trấn; 

công an xã; cán bộ thôn/ bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ các chi 
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hội, đoàn thể,... của các thôn/bản thuộc 19 xã/thị trấn thuộc huyện Tuần Giáo cũ 

(trong đó có xã Quài Cang, Quài Nưa và thị trấn Tuần Giáo).  

2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

UBND xã đã ban hành Thông báo lịch tiếp công dân tại UBND xã, vào 

thứ 5 hằng tuần; bố trí cán bộ, công chức tiếp công dân (kiêm nhiệm) tại phòng 

Tiếp công dân của UBND xã, hằng tháng báo cáo công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định.   

Công tác tiếp nhận và xử lý đơn được triển khai đúng quy trình, các cơ 

quan, đơn vị chuyên môn đang khẩn trương kiểm tra, xác minh và giải quyết 

theo quy định, đảm bảo giải quyết thấu đáo các yêu cầu của công dân23. 

3. Tổ chức chính quyền 

- Thực hiện theo Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên năm 2025 được Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông 

qua ngày 16/6/2025, xã Tuần Giáo được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ 

diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Tuần Giáo, xã Quài Cang và xã 

Quài Nưa. Từ ngày 01/7/2025, thực hiện Thông báo của Ban Thường vụ Đảng 

ủy, HĐND xã khóa I đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thảo 

luận và biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 01/7/2025 về việc thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành 

chính thuộc UBND xã Tuần Giáo, gồm 03 phòng chuyên môn và 01 Trung tâm. 

UBND xã Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tuần Giáo kể từ 

ngày 01/7/2025, đồng thời quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trung tâm. 

- Quyết định đổi tên đối với các trường đã có thông báo cho phép đổi tên 

của UBND tỉnh Điện Biên24.  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã tham mưu UBND xã 

ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã.  

- Tiếp nhận và bố trí, phân công công tác đối với công chức, viên chức 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã. Việc triển khai thực 

hiện quy trình sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức cơ bản phù 

 
23 Kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Kết quả tổng hợp từ Ban tiếp công dân - Văn phòng HĐND&UBND huyện Tuần Giáo cũ): tiếp 

thường xuyên 08 lượt với 08 người; tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND xã 01 lượt với 01 người. Trong tháng tiếp 

nhận và giải quyết 05 đơn kiến nghị, phản ánh. 

- Kết quả thực hiện từ 01/7/2025: Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

UBND xã đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên với 12 lượt/12 người; không có lượt tiếp định kỳ của Chủ tịch 

UBND xã. Tổng số tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh là 13 đơn, gồm: 10 đơn qua tiếp công dân, 02 đơn qua bưu 

điện và 01 đơn do Ban tiếp công dân UBND tỉnh chuyển đến. Đã giải quyết 03/13 đơn; còn 10/13 đơn đang chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn kiểm tra, xác minh và giải quyết theo đúng trình tự, quy định pháp luật. 
24 Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo thành trường Mầm non Tuần Giáo; Trường TH số 1 thị trấn 

Tuần Giáo thành trường TH số 1 Tuần Giáo; Trường TH số 2 thị trấn Tuần Giáo thành trường TH số 2 Tuần 

Giáo; Trường THCS thị trấn Tuần Giáo thành trường THCS Tuần Giáo. 
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hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên 

chức theo quy định. Quyết định tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách 

và người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, bản thuộc các xã Quài Cang, Quài 

Nưa, thị trấn Tuần Giáo trước sắp xếp đơn vị hành chính về xã Tuần Giáo sau 

sắp xếp đơn vị hành chính.  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt đối với 24 người hoạt động không chuyên trách đăng ký 

nghỉ tinh giản theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ; 06 trường hợp 

cán bộ, công chức đăng ký nguyện vọng nghỉ thôi việc để hưởng chế độ, chính 

sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH  

1. Công tác quốc phòng  

- Thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực 

lượng tổ chức tuần tra, trực bảo vệ an toàn địa bàn giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội. Duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực 

phòng chống thiên tai trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và chỉ huy lực lượng DQ 

trực SSCĐ, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất 

nước và công tác bảo vệ an toàn tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu khi có hướng dẫn 

của cơ quan quân sự các cấp. 

2. Công tác an ninh – trật tự  

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH: Xảy ra 03 vụ việc, trong đó: 

trộm cắp tài sản 02 vụ; hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ. Công an xã đã thụ lý, 

điều tra 01 vụ, 01 đối tượng, chuyển Công an huyện Tuần Giáo cũ điều tra theo 

quy định của pháp luật 01 vụ 01 đối tượng; Phòng PC02, Công an tỉnh thụ lý 

điều tra theo quy định của pháp luật 01 vụ 01 đối tượng. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Trực tiếp và phối hợp bắt 12 

vụ, 13 đối tượng (trực tiếp bắt 10 vụ, 11 đối tượng, phối hợp Phòng PC04, CAT 

Điện Biên bắt 02 vụ, 02 đối tượng) về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 

chất ma túy; tang vật thu giữ 104,79 gam Heroine, 17,99 gam MTTH, 1,06g ma 

túy dạng đá. Công an xã trực tiếp thụ lý, khởi tố vụ án 03 vụ, 03 bị can; xử phạt 

vi phạm hành chính 01 vụ, 01 đối tượng; bàn giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh 

Điện Biên thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 06 vụ, 06 đối tượng; Công an 

huyện Tuần Giáo cũ thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 02 vụ 03 đối tượng. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh, an toàn 

thực phẩm: Chưa ghi nhận trường hợp vi phạm. 

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người, bị thương 01 người, 

tài sản thiệt hại ước tính hơn 5.000.000 đồng. Nguyên nhân chủ yếu do người 

điều khiển phương tiện không chú ý quan sát; đi không đúng phần đường, làn 

đường quy định. 
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- Tình hình cháy: Không. 

- Tai nạn rủi ro: Xảy ra 01 vụ, chết 01 người. Công an xã Tuần Giáo đã 

triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, bảo vệ tử thi; khám nghiệm tử thi ban 

đầu xác định nguyên nhân chết do ngạt nước, không có dấu hiệu tác động ngoại 

lực. Vụ việc được Phòng PC02, Công an tỉnh thụ lý, giải quyết theo quy định. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trước khi sáp nhập, UBND các xã Quài Cang, Quài Nưa, thị trấn Tuần 

Giáo đã chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

Sau khi sáp nhập, UBND xã Tuần Giáo tiếp tục kế thừa những kết quả đã 

đạt được, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thương mại dịch vụ phát triển khá; sản 

xuất nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định; chính sách 

xã hội được quan tâm, đảm bảo; văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Các 

lực lượng vũ trang triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bố 

trí lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình, sự kiện quan trọng trên địa 

bàn; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian 

cao điểm. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Lĩnh vực kinh tế: 

- Tồn tại, hạn chế:  

+ Sản xuất nông nghiệp chưa đồng đều giữa các bản; liên kết tiêu thụ và 

bảo quản sau thu hoạch còn mỏng;  

+ Dịch bệnh trong chăn nuôi đang xảy ra tại một số bản trên địa bàn xã;  

+ Hồ sơ đất đai còn tồn chưa giải quyết triệt để, công tác giải phóng mặt 

bằng của một số công trình còn nhiều vướng mắc chưa thể giải quyết dứt điểm; 

+ Việc quản lý, kiểm tra, giám sát trong một số lĩnh vực (chợ, thương mại - 

dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên…) chưa thường xuyên. 

- Nguyên nhân: 

+ Thời tiết cực đoan ảnh hưởng rất lớn trong quá trình sản xuất của nhân 

dân; quy mô sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ, thiếu sự đầu tư đồng bộ; 

+ Một số quy định, văn bản hướng dẫn cũng chưa được điều chỉnh phù 

hợp với mô hình 02 cấp, dẫn đến thiếu thống nhất khi áp dụng tại cơ sở; 

+ Một số nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về cấp xã chưa được phân định 

rõ ràng dẫn đến làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, chậm trễ trong công tác 

tham mưu; 

+ Thiếu bộ quy trình nội bộ thống nhất theo mô hình 02 cấp cho từng 
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nhóm thủ tục hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ chưa kịp thời. 

2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

- Tồn tại, hạn chế:  

+ Khối lượng văn bản, công việc phát sinh nhiều; sau sáp nhập, một số 

nhiệm vụ mới được phân công yêu cầu cán bộ, công chức xã cần thêm thời gian 

làm quen, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn; 

+ Một số nội dung tham mưu cho UBND xã còn chậm tiến độ, chưa kịp thời; 

+ Biên chế mỏng trong khi khối lượng công việc tăng; kỹ năng pháp chế, 

kiểm soát TTHC, quản trị dữ liệu, giao tiếp công dân chưa đồng đều. 

- Nguyên nhân:  

+ Một số nhiệm vụ chuyển giao từ cấp huyện xuống xã chưa được quy 

định, phân định rõ ràng, gây lúng túng trong tổ chức thực hiện và ảnh hưởng đến 

tiến độ tham mưu; 

+ Một số cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế trong năng lực chuyên 

môn, công tác nắm bắt và dự báo tình hình còn rất nhiều hạn chế; 

+ Sau sáp nhập, đa số công chức xã cần có thời gian thích ứng, làm quen 

với những nhiệm vụ mới được phân công, hầu như đều là những nhiệm vụ mà ở 

cấp xã cũ công chức chưa được tiếp cận. 

2.3. Lĩnh vực Tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức chính quyền 

- Tồn tại, hạn chế:  

+ Chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch điện tử, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư 

còn vướng kỹ thuật; một số dịch vụ trực tuyến mức độ cao còn ít người sử dụng; 

+ Khối lượng vụ việc kiến nghị tăng, nội dung đơn thư phức tạp liên quan 

đến nhiều lĩnh vực, năng lực chuyên môn của công chức tiếp dân còn nhiều hạn 

chế do kiêm nhiệm nhiều công việc. 

- Nguyên nhân:  

+ Năng lực, kinh nghiệm không đồng đều trong công tác; phạm vi quản lý 

mở rộng, quy trình mới cần thời gian hiệu lực hóa; 

+ Thiếu bộ quy trình nội bộ thống nhất theo mô hình 02 cấp cho từng 

nhóm TTHC; hướng dẫn nghiệp vụ chưa kịp thời. 

2.4. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh 

- Tồn tại, hạn chế: Tội phạm ma túy, trộm cắp và vi phạm trật tự xã hội 

còn phát sinh; tai nạn giao thông chưa giảm bền vững. 

- Nguyên nhân: Địa bàn trung tâm, lưu lượng người và phương tiện lớn; 

Địa bàn hành chính rộng, dân số đông, tỷ lệ người nghiện ma túy cao trong khi 

biên chế Công an xã còn mỏng, thiếu lực lượng điều tra, dẫn đến áp lực rất lớn 

đối với cán bộ, chiến sĩ. 
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Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2025 
 

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHUNG 

Tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 6 quan điểm, trọng tâm 

chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; chủ 

động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 nhằm khắc 

phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế 

hoạch được giao tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của 

UBND huyện Tuần Giáo và Công văn số 1089/UBND-NNMT ngày 26/6/2025 

của UBND huyện Tuần Giáo về việc phân, giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2025 cho cấp xã sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện 

Tuần Giáo. 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Theo dõi tình hình sinh trưởng của các loại cây trồng, tiếp tục chỉ đạo 

chăm sóc và phòng chống sâu bệnh cho cây trồng. Tăng cường phòng chống 

dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng 

cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã chăm sóc, bảo 

vệ diện tích cây Mắc ca, Cà phê đã trồng. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu 

quốc gia; trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh đảm bảo theo kế hoạch giao. Tiếp 

tục triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm năm 2025. 

2. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai nhằm thu hút các nhà đầu 

tư, đầu tư vào địa bàn xã. Tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư triển khai hoàn 

thiện chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự đầu tư hạ tầng, 

thương mại du lịch, nhà máy chế biến nông sản; chủ động phối hợp với nhà đầu 

tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Tiếp tục 

thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh... đối với các hợp tác xã và các 

hộ gia đình trên địa bàn.  

3. Tăng cường công tác quản lý về thu, chi NSNN, bảo đảm thực hiện các 

nhiệm vụ thu, chi theo dự toán và Luật Ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện 

cắt giảm các khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết, giảm tối đa các cuộc hội 

nghị, cắt giảm các khoản chi tiếp khách, tiết kiệm nhiên liệu và phương tiện đi 

lại. Tăng cường triển khai hóa đơn điện tử, tăng cường sử dụng dữ liệu quốc gia 

về dân cư, sử dụng cơ sở dữ liệu để kết nối thông tin giữa các ngành, tăng cường 

quản lý thuế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển 

thương mại điện tử.  

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI 
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1. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 

năm học 2025-2026, trong đó tập trung các nội dung: huy động học sinh ra lớp 

đảm bảo đạt kế hoạch chỉ tiêu giao; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao 

chất lượng học sinh, đặc biệt là chất lượng học sinh mũi nhọn; tổ chức kỳ thi 

chọn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 cấp xã; thực hiện rà soát tiêu chí, hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường; hoàn thiện hồ sơ, tự kiểm tra 

kết quả PCGD, XMC của đơn vị, đồng thời UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công 

nhận đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn; quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định; 

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho viên chức, người lao 

động và học sinh theo quy định hiện hành. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc 

làm, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng 

bảo trợ xã hội. Rà soát, ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng 

bảo trợ xã hội mới phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục rà soát và cấp thẻ bảo hiểm y 

tế năm 2025 cho các đối tượng. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân 

tộc, chủ động cập nhật và triển khai thực hiện các chính sách mới.  

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, bảo đảm thuốc, 

trang thiết bị y tế, tăng cường công tác giám sát y tế cơ sở. Ban Chỉ đạo ATTP 

cấp xã tổ chức kiểm tra ATTP các cơ sở chế biến thực phẩm, kinh doanh ăn 

uống trên địa bàn theo kế hoạch, tăng cường tuyên truyền đảm bảo ATTP các sự 

kiện, bếp ăn tập thể (đặc biệt là ở các trường học). Tập trung xây dựng xã đạt 

chuẩn Quốc gia về y tế xã theo kế hoạch. Thực hiện tốt Chương trình tiêm 

chủng mở rộng, chiến lược dân số - KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà 

mẹ và trẻ em.  

4. Thông tin kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội 

diễn ra trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 

chào mừng các ngày lễ diễn ra trong 3 tháng cuối năm. Triển khai xây dựng đề 

án phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng trên địa bàn xã; khuyến khích 

các thành phần tham gia phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi 

số, xây dựng chính quyền điện tử; phấn đấu hoàn thành công tác làm sạch dữ 

liệu tư pháp, thuế, đất đai, các chỉ tiêu đề án 06. Tiếp tục triển khai thực hiện các 

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên 

chế đảm bảo “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Chú trọng 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định. 

IV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, triển 

khai kịp thời những văn bản pháp luật mới. Nâng cao chất lượng thẩm định và 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định; tiếp tục thực hiện 

công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp trên địa bàn. Phối hợp với Trung 
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tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên thực hiện tốt các hoạt động trợ 

giúp pháp lý trên địa bàn. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn 

việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng với cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh 

tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đẩy nhanh tiến 

độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng và hạn 

chế tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. 

V. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; 

thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo an toàn 

trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Nhà nước, địa 

phương. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch. Tổ chức khám tuyển 

gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đảm bảo chỉ tiếu theo kế hoạch giao. 

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện kế 

hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê người nghiện, người 

sử dụng trái phép chất ma túy theo Kế hoạch; thúc đẩy chương trình cai nghiện, 

điều trị thay thế bằng Methadone và đưa người nghiện và cơ sở CNBB.  

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 của UBND xã Tuần Giáo./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Đảng ủy xã;  

- Thường trực HĐND xã;  

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã;  

- Các khối, bản;  

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Quàng Văn Cương 
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